
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Hải Minh An 01/10/2012 K7_011 Phòng 1

2 Bùi Đỗ Phương Anh 30/09/2012 K7_012 Phòng 1

3 Mai Vũ Trâm Anh 16/05/2012 K7_023 Phòng 1

4 Nguyễn Việt Hồng Anh 27/04/2012 K7_032 Phòng 2

5 Phạm Vũ Tuấn Anh 05/03/2012 K7_038 Phòng 2

6 Trần Vũ Hồng Anh 17/04/2012 K7_044 Phòng 2

7 Vũ Trịnh Thiên Ân 04/12/2012 K7_056 Phòng 3

8 Đinh Nguyễn Quốc Bảo 05/02/2012 K7_060 Phòng 3

9 Hoàng Thân Gia Bảo 18/12/2010 K7_061 Phòng 3

10 Lê Gia Bảo 10/08/2012 K7_062 Phòng 3

11 Nguyễn Gia Bảo 18/01/2012 K7_065 Phòng 3

12 Phạm Nguyễn Gia Bảo 16/05/2011 K7_070 Phòng 3

13 Trần Gia Bảo 07/04/2012 K7_072 Phòng 3

14 Trần Thái Bảo 08/07/2012 K7_073 Phòng 3

15 Nguyễn Ngọc Minh Châu 20/05/2012 K7_081 Phòng 3

16 Huỳnh Đăng Ngọc Diệp 19/06/2012 K7_094 Phòng 4

17 Lê Thị Hoàng Dung 01/08/2012 K7_096 Phòng 4

18 Mai Nguyễn Anh Dũng 08/08/2012 K7_098 Phòng 4

19 Cao Nguyễn Khánh Duy 10/04/2012 K7_102 Phòng 4

20 Lê Hoàng Thái Duy 17/03/2012 K7_103 Phòng 4

21 Nguyễn Hải Đăng 13/01/2012 K7_113 Phòng 5

22 Trịnh Quốc Đông 13/06/2012 K7_117 Phòng 5

23 Phan Ngọc Vân Giang 21/08/2012 K7_125 Phòng 5

24 Nguyễn Lê Xuân Hải 05/09/2012 K7_135 Phòng 5

25 Lâm Nguyễn Hoàng Hạnh 30/04/2011 K7_139 Phòng 6

26 Lê Minh Hằng 02/10/2012 K7_140 Phòng 6

27 Ngô Thị Minh Hằng 06/06/2012 K7_141 Phòng 6

28 Nguyễn Cát Ngọc Hân 27/01/2012 K7_147 Phòng 6

29 Phạm Ngọc Hiếu 29/02/2012 K7_155 Phòng 6

30 Phan Trung Hiếu 11/06/2012 K7_157 Phòng 6

31 Phạm Phúc Huân 09/12/2012 K7_162 Phòng 6

32 Hoàng Đăng Huy 05/05/2012 K7_163 Phòng 7

33 Nguyễn Nhật Huy 18/04/2012 K7_169 Phòng 7

34 Nguyễn Quang Huy 05/10/2012 K7_171 Phòng 7

35 Nguyễn Bùi Hữu Khang 03/07/2012 K7_206 Phòng 8

36 Trần Ngọc Bảo Khanh 18/11/2012 K7_228 Phòng 9

37 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh 17/09/2012 K7_230 Phòng 9

38 Huỳnh Thiên Kim 05/02/2012 K7_265 Phòng 10

39 Lương Phạm Nhã Kỳ 04/04/2012 K7_270 Phòng 10

40 Châu Gia Linh 18/11/2012 K7_280 Phòng 11

41 Phạm Gia Nguyên 28/10/2012 K7_404 Phòng 15

42 Nguyễn Hoàng Yến Như 23/10/2011 K7_438 Phòng 17

43 Trần Ngô Thanh Trúc 24/10/2012 K7_595 Phòng 23

44 Bùi Nguyễn Tường Vân 10/09/2012 K7_612 Phòng 23

45 Vũ Nguyễn Khánh Vy 03/01/2012 K7_641 Phòng 24

Danh sách này có: 45 học sinh.
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